
PHỤ LỤC I
CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN NĂM 2021

(Kèm theo Kế hoạch số 206 /KH-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2021 của  UBND tỉnh Lạng Sơn)
Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Tên nhiệm vụ, dự án Mục tiêu Tổng mức
đầu tư

Thực hiện
năm 2021

Nguồn
vốn

Hiệu quả/
Hiện trạng

Đơn vị
Chủ trì

1
Thuê Hệ thống Quản lý văn bản và điều
hành trong các cơ quan nhà nước trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan, đơn
vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 1,914 1,914 NSĐP Hoạt động tốt,

hiệu quả

Sở Thông tin
 và Truyền

thông

2 Triển khai chữ ký số cho tổ chức và cá
nhân của các đơn vị Ứng dụng CKS trong gửi nhận văn bản điện tử 500 500 NSĐP Hoạt động tốt,

hiệu quả

3 Thuê dịch vụ CNTT (Phần mềm DVC và
một cửa điện tử)

Nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tiếp nhận,
xử lý hồ sơ TTHC 1,706 1,706 NSĐP Hoạt động tốt,

 hiệu quả

4 Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh
(Data center) năm 2021

Đầu tư nâng cấp hoàn thiện
Trung tâm tích hợp dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế đáp
ứng nhu cầu triển khai các ứng dụng CNTT cho các cơ
quan nhà nước của tỉnh

10,000 10,000 NSĐP

Đã hoàn thành công
tác đấu thầu và ký
kết hợp đồng với

Nhà thầu triển khai
dự án

5 Duy trì hệ thống hội nghị truyền hình trực
tuyến từ cấp tỉnh, huyện, xã

Duy trì hệ thống hội nghị truyền hình trực
 tuyến từ cấp tỉnh, huyện, xã 100 100 NSĐP Hoạt động tốt,

hiệu quả

6

Xây dựng cổng khai thác dữ liệu chuyển
đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng
đến năm 2030 theo Kế hoạch số 135/KH-
UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh

Hỗ trợ xây dựng chính quyền số của tỉnh dựa trên nền
tảng dữ liệu lớn và dữ liệu mở; Hỗ trợ cơ quan chính
quyền: thúc đẩy quản trị dữ liệu trong cơ quan nhà nước.
Cổng sẽ là  nền tảng dùng chung,  nơi  các cơ quan nhà
nước công bố thông tin về dữ liệu của mình; Quản lý và
hỗ trợ thực hiện các yêu cầu về khởi tạo các kết nối, chia
sẻ  dữ liệu  giữa cơ quan nhà nước;   Giúp cơ quan nhà
nước cải thiện được tính minh bạch và công khai vì người
dân luôn có được các thông tin cần thiết để có thể so sánh
và đối chiếu; Cung cấp cổng dữ liệu mở với dịch vụ tiện
ích chất lượng để kịp thời phục vụ người dân và doanh
nghiệp.

15,000 15,000 NSĐP

Đã hoàn thành công
tác đấu thầu và ký
kết hợp đồng với

Nhà thầu triển khai
dự án

7 Duy trì cập nhật khung chính quyền điện
tử tỉnh Lạng Sơn

Duy trì  cập nhật  khung chính quyền điện tử tỉnh Lạng
Sơn theo Khung Kiến trúc của Bộ 200 200 NSĐP Đang thực hiện

8

Triển khai kết nối liên thông, tích hợp,
chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các sở, ngành
với Văn phòng Chính phủ và các bộ,
ngành Trung ương

Kết nối liên thông CSDL của các Sở, ngành với các Bộ,
ngành và VPCP qua trục LGSP 1,000 1,000 NSĐP Đang thực hiện
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9

Xây dựng hệ thống hỗ trợ thu thập, quản
lý, khai thác cơ sở dữ liệu ngành và trung
tâm
điều hành giáo dục tỉnh Lạng Sơn

Xây dựng phần mềm hỗ trợ thu thập, quản lý, khai thác
cơ sở dữ liệu ngành và Trung tâm điều hành Giáo dục,
hình thành một thành phần cốt lõi trong công tác quản lý,
điều hành và là cơ sở hạ tầng cho phát triển hệ thống giáo
dục thông minh; cơ sở dữ liệu địa phương về giáo dục
được liên thông toàn diện với cơ sở dữ liệu quốc gia, đảm
bảo khung chính phủ điện  tử  trong lĩnh  vực giáo  dục;
Hình thành, quản lý tập trung cơ sở dữ liệu ngành giáo
dục của tỉnh trên cơ sở quản lý, thu thập các thông tin từ
các các hệ thống ứng dụng đã được thiết lập trong từng
lĩnh vực để phân tích, xử lý và hỗ trợ ra quyết định điều
hành với thông tin đầy đủ, chính xác và trực tuyến.

23,939 320 NSĐP Đang thực hiện Sở Giáo dục
 và Đào tạo

10

Triển khai phần mềm đánh giá, chấm điểm
Chỉ số Cải cách hành chính và đánh giá
kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ
quan, đơn vị

Phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính; chấm
điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ là công cụ nhằm hỗ
trợ cho công tác quản lý, thu thập dữ liệu, đưa ra kết quả
đánh giá chỉ số Cải cách hành chính, mức độ hoàn thành
nhiệm vụ hàng năm của từng đơn vị cấp Sở/Ban/Ngành,
các huyện/ thành phố, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
UBND tỉnh Lạng Sơn; Thông qua phần mềm, các đơn vị
có thể thực hiện thu thập, báo cáo dữ liệu nhanh chóng
theo các quy định thống nhất và nhất quán ở mọi cấp. Ở
từng cấp có thể theo dõi, thống kê báo cáo số liệu theo
tiến độ thực hiện hoặc theo định kỳ. Số liệu được lưu trữ
tập trung từ kỳ đánh giá này sang kỳ đánh giá khác, từ
năm này sang năm khác; thuận tiện cho việc theo dõi, so
sánh, phân tích số liệu.

1,200 1,200 NSĐP Đang thực hiện

Sở Nội vụ

11

“Tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện
tử và thu thập hồ sơ, tài liệu điện tử vào
Lưu trữ lịch sử tỉnh lạng sơn giai đoạn
2018 - 2025”.

Chuyển  phương  thức  hoạt  động  của  công  tác  lưu  trữ
truyền thống sang phương thức hiện đại - Lưu trữ điện tử,
thông qua việc tạo lập cơ sở dữ liệu, số hóa tài liệu, hoàn
thiện quy trình thu thập, đồng bộ tài liệu lưu trữ điện tử từ
Lưu trữ các cơ quan về Lưu trữ lịch sử tỉnh để bảo quản
an toàn và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả tài liệu
lưu trữ điện tử hình thành trong quá trình hoạt động của
các cơ quan, tô ̉chức.

1,436 1,436 NSĐP

Tạo lập cơ sở dữ
liệu, số hóa hồ sơ tài
liệu nền giấy sang dữ
liệu điện tử, phục vụ
công tác lưu trữ, tra

cứu tài liệu

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



12
Dự án Xây dựng hê ̣thống quản ly ́cơ sở
dư ̃liệu ngành Xây dựng tỉnh Lạng Sơn

Giai đoạn I: Đầu tư phần mềm nền quản lý CSDL GIS
quy hoạch nhằm phục vụ quản lý cơ sở dữ liệu và tạo nền
tảng phát triển các ứng dụng phục vụ công tác quản lý,
nghiệp vụ chuyên môn; Xây dựng hệ thống CSDL quy
hoạch đồng bộ, đầy đủ, chi tiết, với độ chính xác cao, đáp
ứng các yêu cầu về dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà
nước  và  công  khai  thông  tin  cho  người  dân,  doanh
nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, giai đoạn
1 tập trung hoàn thiện CSDL xây dựng về quy hoạch xây
dựng gồm quy hoạch chung,  quy hoạch phân khu,  quy
hoạch chi tiết, biên tập bản đồ nền trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn.

3,486 3,486 NSĐP

Đang thực hiện

Sở Xây
 dựng

13 Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin, tư liệu
tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn

Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài liệu lưu trữ và hệ thống
thông tin kho tư liệu tài nguyên và môi trường trên nền
tảng công nghệ Web để chuyển sang phương pháp lưu trữ
điện tử (dạng số) từ khâu nhập, cập nhật, lưu trữ, quản lý
và cung cấp các danh mục, thông tin dữ liệu cho các cá
nhân, tổ chức có nhu cầu tra cứu, đăng ký khai thác tư
liệu trên mạng Internet.

3,310 NSĐP
Sở Tài nguyên
và Môi trường

14
Xây dựng khung kiến trúc ứng dụng
CNTT ngành tài nguyên và môi trường
tỉnh Lạng Sơn

xây  dựng  khung  kiến  trúc  ứng  dụng  CNTT  ngành  tài
nguyên và môi trường 300 2,021 NSĐP

15

Kế hoạch thuê dịch vụ  truyền dẫn phát
sóng quảng bá kênh truyền hình Lạng Sơn
tiêu chuẩn HD trên vệ tinh giai đoạn 2021
- 2025

Phát sóng chương trình truyền hình Lạng Sơn tiêu chuẩn
HD trên vệ tinh góp phần tuyên truyền đường lối,  chủ
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và
của tỉnh đến Nhân dân trong tỉnh và ngoài tỉnh. Phủ sóng
truyền hình đến 100% xã trên địa bàn tỉnh, mở rộng vùng
phủ sóng toàn quốc và một  số  quốc  gia  khác  với  chất
lượng âm thanh và hình ảnh chuẩn HD, khắc phục vùng
tối truyền hình.

3,690 3,690 NSĐP Đang thực hiện Đài PTTH
 tỉnh

16 Xây dựng phần mềm quản lý nguồn nhân
lực tỉnh Lạng Sơn

Hệ thống phần mềm sẽ giúp quản lý từ cấp tỉnh đến cấp
huyện 100% nguồn nhân lực trên địa bàn; hoàn thiện cơ
sở dữ liệu về nguồn nhân lực phục vụ cho công tác giám
sát, đánh giá các qui hoạch, chiến lược, chương trình, dự
án, đề án...như qui hoạch nguồn nhân lực, đề án đào tạo
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh; cơ sở để
kết nối cung cầu lao động, giải quyết tốt vấn đề việc làm
cho người lao động.

2,990 2,990 NSĐP Đang thực hiện Sở Lao động,
Thương binh

và Xã hội

17 Xây dựng hệ thống quản lý toàn diện hồ sơ
người có công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Quản lý toàn diện hồ sơ người có công trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn 2,928 2,928 NSTW Đang thực hiện
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18 Thuê phần mềm quản lý nghiệp vụ HĐND 290 290 NSĐP Hoạt động tốt,
hiệu quả HĐND tỉnh

19 Xây dựng Hệ thống phần mềm quản lý di
sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn

 Xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa về di sản văn hóa tỉnh
Lạng Sơn: Số hóa hồ sơ di tích và di sản văn hóa phi vật
thể đã được Nhà nước xếp hạng trên địa bản tỉnh Lạng
Sơn.
Quản lý khai thác dữ liệu di tích, di sản văn hóa phi vật
thể

4,108 4,108 NSĐP Đang thực hiện
Sở Văn hóa,
Thể thao và

Du lịch

20
Triển khai thực hiện nhập liệu, điện tử hóa
(số hóa) thông tin hộ tịch lịch sử trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn.

Chuyển đổi dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy sang dữ liệu số theo
hướng hình thành hệ thống thông tin hộ tịch với cấu trúc
chuẩn tại tất cả các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn
tỉnh.

8,232 4,528 Đang thực hiện Sở Tư pháp

21

Mua sắm thiết bị CNTT, phần mềm ứng
dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ tại
các cơ quan, đơn vị; Duy trì Trang thông
tin điện tử…

Nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các đơn vị 3,000 3,000 NSĐP Đang thực hiện

Các Sở, ban,
 ngành và

UBND các
huyện, thành

phố
Tổng cộng: 60,417
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PHỤ LỤC I
CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN AN TOÀN THÔNG TIN NĂM 2021

(Kèm theo Kế hoạch số 206 /KH-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2021 của  UBND tỉnh Lạng Sơn)
Đơn vị tính: triệu đồng

STT Tên nhiệm vụ, dự án Mục tiêu
Thực hiện
năm 2021 Nguồn vốn

Thời gian
 thực hiện Hiệu quả/Hiện trạng

Đơn vị
Chủ trì

1 Triển khai chữ ký số cho tổ chức và cá nhân
của các đơn vị

Ứng dụng CKS trong gửi nhận văn bản điện
tử 500 NSĐP 2021 Hoạt động tốt, hiệu quả Sở Thông

tin và
Truyền
thông2

Trang bị hệ thống giám sát thông tin tập
trung, phần mềm chống virus cho máy tính
của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh
Lạng Sơn năm 2021

Mua sắm phần mềm chống virus cho máy
tính của các cơ quan hành chính nhà nước
tỉnh Lạng Sơn

1,000 NSĐP 2021 Đang thực hiện

3 Mua sắm phần mềm virus tại các cơ quan,
đơn vị Trang bị phần mềm virus cho máy tính 395 NSĐP 2021 Hiệu quả

Các Sở,
ban,

 ngành và
UBND các

huyện,
thành phố

Tổng cộng: 1,895
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PHỤ LỤC III
CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN NĂM  2022

(Kèm theo Kế hoạch số 206 /KH-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2021 của  UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Tên nhiệm vụ, dự án
Nhu cầu

 kinh phí năm
2022

Nguồn kinh
phí NSĐP Ghi chú Đơn vị chủ trì

1 Nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh (Datacenter) 10,000  NSĐP

Quyết định
1063/QĐ-
UBND 

Sở Thông tin
và Truyền thông

2 Số hóa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành 3,000  NSĐP

3 Thuê hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành 1,914 NSĐP

4
Đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ làm công nghệ thông tin; cán bộ, công
chức kỹ năng sử dụng phần mềm ứng dụng, kỹ năng số, kỹ năng phân tích và xử
lý dữ liệu; về Kiến trúc Chính phủ điện tử, Kiến trúc Chính quyền điện tử.

300 NSĐP

5 Trang bị hệ thống giám sát thông tin tập trung, phần mềm phòng chống virus cho
máy tính của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 1,000 NSĐP

6 Nâng cấp phần mềm Chuyển đổi, tạo lập cơ sở dữ liệu thông tin xử lý hồ sơ hành
chính tỉnh Lạng Sơn.

1,200 NSĐP

7 Kết nối liên thông cơ sở dữ liệu qua trục LGSP 2,000 NSĐP

8 Triển khai hệ thống chứng thực điện tử chữ ký số 500 NSĐP

9 Duy trì cập nhật khung chính quyền điện tử 200 NSĐP
10 Thuê Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử 1,707 NSĐP
11 Duy trì hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cấp tỉnh, cấp huyện 300 NSĐP

12 Xây dựng App Lạng Sơn Smart phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính
quyền và kênh tương tác với người dân (Thuê dịch vụ) 2,000 NSĐP

13 Xây dựng trợ lý ảo hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức trong môi trường làm
việc. (Thuê dịch vụ) 2,000 NSĐP

14 Đầu tư xây dựng Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành UBND tỉnh (IOC) (Thuê
dịch vụ) 500 NSĐP

15 Xây dựng Nền tảng trợ lý ảo giải pháp tự động  về  thủ  tục  hành  chính (người
dân và doanh nghiệp). (Thuê dịch vụ) 2,000 NSĐP
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16 Xây dựng App Lạng Sơn Smart cho người dân và doanh nghiệp tương tác với
chính quyền. (Thuê dịch vụ) 2,000 NSĐP

17 Đầu tư trang thiết bị cơ sở hạ tầng và Nền tảng ứng dụng cửa khẩu số của tỉnh.
(Thuê dịch vụ) 3,200 NSĐP

18 Xây dựng Nền tảng số cho hệ thống mạng lưới IoT quan trắc môi trường. (Thuê
dịch vụ) 3,000 NSĐP

19 Xây dựng Nền tảng số hệ thống mạng lưới giám sát khai thác mỏ tỉnh Lạng Sơn
sử dụng  công nghệ số. (Thuê dịch vụ) 3,000 NSĐP

20 Xây dựng Nền tảng số quản lý giá kết nối với Cổng khai thác dữ liệu chuyển đổi
số (quản lý giá vật liệu, vật tư, giá đất....) 3,000 NSĐP

21 Xây dựng, nâng cấp CSDL quản lý dự toán, và điều hành quyết toán thu – chi
ngân sách trên nền tảng di động 10,000 NSĐP

22 Xây dựng CSDL tài chính tích hợp tập trung (kế toán hành chính sự nghiệp; kế
toán xã; tổng hợp quyết toán đơn vị hành chính sự nghiệp, xã/ phường) 15,000 NSĐP

23 Mở rộng Xây dựng cổng khai thác dữ liệu chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm
2022 3,500 NSĐP

24 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho trung tâm tích hợp dữ liệu  của tỉnh
theo tiêu chuẩn Tier-3 15,000 NSTW

25 Triển khai nền tảng điện toán đám mây (Lạng Sơn Cloud) sử dụng nền tảng
Make – In – VietNam 3,000 NSTW

26 Đầu tư trang thiết bị, hệ thống an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu
và điện toán đám mây (Lạng Sơn Cloud) 3,000 NSTW

27 Triển khai xây dựng kho dữ liệu dùng chung (Data Lake) phục vụ phân tích, dự
báo hỗ trợ quá trình ra quyết định của tỉnh 15,000 NSTW

28 Đầu tư, nâng cấp cơ sở dữ liệu và Nền tảng số phục vụ quản lý cán bộ, công
chức, viên chức toàn tỉnh 5,000 NSTW

29 Triển khai xây dựng Nền tảng danh tính số 5,000 NSTW
30 Xây dựng Nền tảng số quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản 15,000 NSTW
31 Xây dựng Nền tảng số quản lý tài sản công tập trung 15,000 NSTW

32 Xây dựng Nền tảng số dùng chung các Ngành Giao thông vận tải, Tài nguyên và
 Môi trường, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông (bản đồ số)

15,000 NSTW

33 Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý Ngành Giao thông vận tải tích hợp vào Nền tảng
số dùng chung 10,000 NSTW

Sở Thông tin
và Truyền thông
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34 Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý Ngành Tài nguyên và Môi trường tích hợp vào
Nền tảng số dùng chung 12,000 NSTW

35 Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý địa giới hành chính Ngành nội vụ tích hợp vào
Nền tảng số dùng chung 3,000 NSTW

36 Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý Ngành Thông tin và Truyền thông tích hợp vào
Nền tảng số dùng chung 5,000 NSTW

37
Xây dựng Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu ngành Xây dựng tỉnh Lạng Sơn (Bao

gồm: Đầu tư phần mềm GIS nền; Xây dựng CSDL ngành Xây dựng; Xây dựng
hệ thống phần mềm ứng dụng)

3,500 NSĐP Sở Xây dựng

38 Thuê phần mềm hệ thống phòng họp không giấy tờ e-cabinet 250 NSĐP
Văn phòng
UBND tỉnh

39
Thuê phần mềm hệ thống thông tin báo cáo địa phương

900 NSĐP

40 Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy chủ; cập nhật, nâng cấp phần mềm Cổng thông
tin điện tử

300 NSĐP

41 Xây dựng cổng thông tin dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn 500 NSĐP Sở Tài nguyên
và Môi trường42 Điều chỉnh Dự án ATLAS tỉnh Lạng Sơn 1,000 NSĐP

43 Phát triển thương mại điện tử 1,391.4 NSĐP

QĐ  số
1505/QĐ-

UBND ngày
06/8/2020 

Sở Công Thương

44 Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Lạng Sơn 4,995.199 NSĐP Ban Dân tộc

45 Triển khai thực hiện nhập liệu, điện tử hóa (số hóa) thông tin hộ tịch lịch sử trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2,399 NSĐP Sở Tư Pháp

47  Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý Đăng ký hộ kinh doanh tỉnh Lạng Sơn 5,000 NSĐP
Sở Kế hoạch và

Đầu tư

48
Mua sắm thiết bị CNTT, phần mềm ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ
tại các cơ quan, đơn vị; Duy trì Trang thông tin điện tử… 3,766 NS tỉnh,

NS huyện

Các Sở, ban,
ngành; UBND

các huyện, thành
phốTỔNG CỘNG: 216,322.064

Sở Thông tin
và Truyền thông
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